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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2008/NĐ-CP,
Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất hướng dẫn việc đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài thực hiện đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin về  thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
b) Cơ quan có thẩm quyền đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
c) Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 2. Các trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.
2. Đăng ký thế chấp nhà ở, công trình xây dựng khác, vườn cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng (sau đây gọi là đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất).
3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.
4. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.
5. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.
6. Đăng ký thay đổi, xoá đăng ký thế chấp đối với các trường hợp nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.
7. Đăng ký Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.
Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

1. Trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin tự kê khai hồ sơ đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký, hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin.

2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
a) Đảm bảo nội dung đăng ký thế chấp phù hợp với thông tin có trong hồ sơ địa chính.
b) Cung cấp chính xác thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được lưu trữ trong hồ sơ địa chính cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
c) Báo cáo tình hình đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và báo cáo tình hình đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn và gửi Bộ Tư pháp (đầu mối là Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.
Điều 4. Thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất, tài sản gắn liền với đất đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện) thực hiện đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở. 
3. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp thực hiện đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp.
Điều 5. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký
1. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Luật Nhà ở năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng có bản năm 2009, Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ do bộ phận tiếp nhận hồ sơ (bộ phận một cửa hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) chuyển đến; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

2. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ do bộ phận tiếp nhận hồ sơ (bộ phận một cửa hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) chuyển đến.
Điều 6. Ký Đơn yêu cầu đăng ký 

1. Đơn yêu cầu đăng ký phải có chữ ký, con dấu của tổ chức, cá nhân là các bên ký kết hợp đồng thế chấp (nếu có) hoặc người được một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng đó uỷ quyền; của Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản hoặc người được uỷ quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản là người yêu cầu đăng ký thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản ký tên vào phần bên nhận thế chấp trên Đơn yêu cầu đăng ký.

2. Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu của bên nhận thế chấp hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền yêu cầu đăng ký trong trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký về bên nhận thế chấp, sửa chữa sai sót thông tin về bên nhận thế chấp, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, xóa đăng ký thế chấp”.
Điều 7. Lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin, chế độ thu nộp, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo Thông tư liên tịch số …./2011/TTLT-BTC-BTP ngày … tháng … năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
.
Điều 8. Biểu mẫu đăng ký   

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải sử dụng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương 2
HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Mục I 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

Điều 9. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

Người yêu cầu đăng ký nộp (01) một bộ hồ sơ đăng ký gồm:

1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (02 bản chính);
2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật (01 bản chính);

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);
4. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản sao có chứng thực).
Trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý thì chỉ cần nộp 01bản photocopy để đối chiếu;

5. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính).
Điều 10. Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Người yêu cầu đăng ký nộp (01) một bộ hồ sơ đăng ký gồm:

1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (02 bản chính); 

2. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật; (01 bản chính). 
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính).

4. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản sao có chứng thực).

Trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý thì chỉ cần nộp 01 bản photocopy để đối chiếu;

5. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính). 

Điều 11. Hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

1. Người yêu cầu đăng ký nộp (01) một bộ hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (02 bản chính); 

b) Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);
c) Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không  phải lập dự án đầu tư (01 bản sao có chứng thực);
d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính).

e) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản sao có chứng thực).

Trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý thì chỉ cần nộp 01 bản photocopy để đối chiếu;

f) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính).
2. Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì người yêu cầu đăng ký nộp (01) một bộ hồ sơ đăng ký gồm:

a) Các giấy tờ quy định tại điểm a, e, f  khoản 1 Điều này;

b) Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (01 bản chính);
c) Hợp đồng mua bán nhà ở  (01 bản chính).
Điều 12. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký thay đổi nộp (01) một bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký gồm:

a) Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (02 bản chính);

b) Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp; hoặc thoả thuận thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp; hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản chính);

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đó (01 bản chính).
d) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký (01 bản sao có chứng thực).

Trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý thì chỉ cần nộp 01bản photocopy để đối chiếu;

e) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính).
2. Trường hợp đăng ký thay đổi tên của bên nhận thế chấp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký thì người yêu cầu đăng ký nộp một bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp  đối với tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm:

a) Các giấy tờ quy định tại điểm a, c và d khoản 1 Điều này;

b) Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận thay đổi bên nhận thế chấp hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản chính);

c) Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp (01 bản chính).
3. Trong trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này và một (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 2 Điều 19 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.
Điều 13. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp gồm:
1. Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (02 bản chính);

2. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký (01 bản sao có chứng thực).

Trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý thì chỉ cần nộp 01 bản photocopy để đối chiếu;

4. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính).

Điều 14. Hồ sơ xoá đăng ký thế chấp
Khi có một trong các căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký nộp một bộ hồ sơ xoá đăng ký  gồm:

1. Đơn yêu cầu đăng ký xóa thế chấp (02 bản chính);

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);

3. Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của người nhận thế chấp, trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp (01 bản chính);

4. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký (01 bản sao có chứng thực).

Trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý thì chỉ cần nộp 01bản photocopy để đối chiếu;
5. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính).

Mục II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Điều 15. Nộp hồ sơ đăng ký

1. Người yêu cầu đăng ký là cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nộp hồ sơ đăng ký tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. 

2. Người yêu cầu đăng ký là tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc khu vực nông thôn thì hộ gia đình, cá nhân trong nước được lựa chọn việc nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại Ủy ban nhân dân xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 16. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký

1. Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện các việc sau đây:

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định; 

b) Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ; 

c) Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển ngay hồ sơ đăng ký cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 17. Giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo, xóa đăng ký
1. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký. Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

2. Trong thời hạn quy định tại Điều 5 của Thông tư này, tùy từng loại việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chứng nhận đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo hoặc xoá đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký và thực hiện các công việc sau đây:
a) Đối với trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.
b) Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.
c) Đối với trường hợp đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi việc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm vào Sổ địa chính và Sổ theo dõi biến động đất đai; thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. 

d) Đối với xóa đăng ký thế chấp, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xoá đăng ký trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xoá đăng ký trong Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hồ sơ đăng ký có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003

 1. Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì nộp (01) một bộ hồ sơ đăng ký thế chấp theo hướng dẫn tại Mục I Chương II của Thông tư này và (01) một bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc đăng ký thế chấp và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
2. Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ do cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

 a) Chứng nhận việc đăng ký thế chấp vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và trả kết quả đăng ký theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này;

b) Thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân cùng cấp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm ghi nội dung đã đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai và trả Giấy chứng nhận đã cấp cho người yêu cầu đăng ký.

4. Thời hạn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp.

Điều 19. Đăng ký thế chấp đối với tài sản gắn liền với đất chưa được chứng nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1.Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất chưa được chứng nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có yêu cầu chứng nhận trên Giấy đó thì người yêu cầu đăng ký nộp (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này và (01) một bộ hồ sơ xin chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

2. Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ do cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
3. Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chứng nhận việc đăng ký thế chấp vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai và trả kết quả đăng ký theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này.
4. Thời hạn thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp.
5. Trong trường hợp quyền sử dụng đất đã được đăng ký thế chấp trước khi tài sản gắn liền với đất được chứng nhận sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất khi thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 20. Đăng ký thế chấp trong trường hợp bổ sung giá trị nghĩa vụ được bảo đảm

1. Trường hợp bổ sung giá trị nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng thế chấp mới, có hiệu lực độc lập với hợp đồng thế chấp đã đăng ký trước đó thì người yêu cầu đăng ký thực hiện đăng ký thế chấp mới và không phải xóa đăng ký thế chấp trước đó.

2. Trường hợp bổ sung giá trị nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng thế chấp mới thay thế hợp đồng thế chấp đã ký thì người yêu cầu đăng ký thực hiện xóa đăng ký thế chấp trước đó và thực hiện đăng ký thế chấp mới.
3. Trường hợp bổ sung giá trị nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hoặc phụ luc hợp đồng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp đã đăng ký thì các bên không phải thực hiện đăng ký thay đổi đối với văn bản sửa đổi, bổ sung đó.
Điều 21. Đăng ký thay đổi trong trường hợp thay đổi tên của bên nhận thế chấp 

Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp và hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đã cấp thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận thay đổi tên của bên thế chấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ địa chính trước khi thực hiện liên thông thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp.
Điều 22. Chỉnh lý nội dung đăng ký trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ địa chính và Sổ theo dõi biến động đất đai

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện ghi, chỉnh lý nội dung đăng ký trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT, Thông tư  số 17/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT.
Điều 23. Sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký

1. Trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện nội dung chứng nhận đăng ký trên Đơn yêu cầu đăng ký, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không chính xác, không đầy đủ hoặc không có chứng nhận thì gửi Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi đã thực hiện đăng ký để thực hiện việc sửa chữa sai sót.

2. Trong thời hạn quy định tại Điều 5 của Thông tư này, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm sửa chữa sai sót về thông tin đăng ký trên Đơn yêu cầu đăng ký đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai. 
3. Việc sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký không làm thay đổi thời điểm đăng ký thế chấp.
Điều 24. Trả kết quả đăng ký

1. Người yêu cầu đăng ký trực tiếp nhận kết quả đăng ký tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, sau khi xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả và Giấy biên nhận thu lệ phí đăng ký.
Trong trường hợp có thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về phương thức trả kết quả đăng ký thì thực hiện theo phương thức đã thỏa thuận.
2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trả lại cho người yêu cầu đăng ký các loại giấy tờ sau:

 a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (01 bản);

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp.
Hợp đồng mua bán nhà ở đối với trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. 

3. Trường hợp việc đăng ký thế chấp được thực hiện cùng với thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại ì Văn phòng đăng ký trả cho người yêu cầu đăng ký Đơn yêu cầu đăng ký có xác nhận của cơ quan đăng ký thế chấp. Sau khi hoàn thành việc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trả lại Giấy chứng nhận đã cấp cho người yêu cầu đăng ký.

4. Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi kết quả đăng ký cho Ủy ban nhân dân xã để trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký. 

Điều 25. Lưu hồ sơ đăng ký

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm lưu hồ sơ đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, đăng  ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp, xoá đăng ký như sau:

1. Hồ sơ lưu về đăng ký thế chấp gồm có:
a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký (01 bản chính); 
b) Hợp đồng thế chấp (01 bản chính);

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận đăng ký thế chấp hoặc Hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản đó đang thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới (01 bản photocopy).
d) Hợp đồng mua bán nhà ở đối với trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (01 bản photocopy).
d) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy);

e) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản chính); 

2. Hồ sơ lưu về đăng ký thay đổi gồm có:
a) Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi có chứng nhận của cơ quan đăng ký (01 bản chính);

b) Hợp đồng về việc thay đổi hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính);

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận nội dung thay đổi trong trường hợp nội dung thay đổi đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận (01bản photocopy);

d) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký (01 bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy);

e) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính); 

3. Hồ sơ lưu về xoá đăng ký thế chấp gồm có:
a) Đơn yêu cầu xoá đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký (01 bản chính);

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có chứng nhận xoá đăng ký thế chấp (01 bản photocopy);

c) Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của người nhận thế chấp, trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp (01 bản chính);

d) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký (01 bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy);

e) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính). 

4. Hồ sơ lưu về  đăng ký văn bản Thông báo xử lý tài sản thế chấp gồm có:
a) Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo có chứng nhận của cơ quan đăng ký (01 bản chính);

b) Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);

c) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký (01 bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy);

d) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính).

Chương III

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ THẾ CHẤP
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 26. Nộp Đơn yêu cầu cung cấp thông tin 

1. Người yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nộp Đơn yêu cầu cung cấp thông tin (01 bản chính)  tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. 

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài nộp Đơn yêu cầu cung cấp thông tin (01 bản chính) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 27. Tiếp nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
1. Sau khi nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện các việc sau đây:

a) Kiểm tra tính hợp lệ của Đơn yêu cầu cung cấp thông tin. 
Trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin và hướng dẫn người yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện đúng quy định của pháp luật.

b) Ghi thời điểm nhận Đơn (ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký, ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ; 

c) Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Cấp cho người yêu cầu cung cấp thông tin Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Giấy biên nhận thu phí cung cấp thông tin.

2. Sau khi tiếp nhận Đơn yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển Đơn yêu cầu cung cấp thông tin cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong ngày làm việc.
Điều 28. Giải quyết Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ do cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm tra cứu thông tin lưu trữ và trả lời bằng văn bản về hiện trạng việc thế chấp của thửa đất, tài sản gắn liền với đất mà người yêu cầu cung cấp thông tin đề nghị. 
Điều 29. Văn bản cung cấp thông tin 

1. Văn bản cung cấp thông tin do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp cho người yêu cầu cung cấp thông tin đối với một thửa đất, tài sản gắn liền với đất.
2. Văn bản cung cấp thông tin phải có đầy đủ thông tin về tình trạng pháp lý việc thế chấp của thửa đất, tài sản gắn liền với đất, cụ thể như sau:

a) Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chưa thế chấp thì xác nhận chưa thế chấp.
b) Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang thế chấp thì xác nhận đang thế chấp cho …(tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức nhận thế chấp và ngày, tháng, năm thực hiện đăng ký thế chấp).

c) Trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất thì xác nhận đang thế chấp quyền sử dụng đất cho …(tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức nhận thế chấp và ngày, tháng, năm thực hiện đăng ký thế chấp), đối với tài sản gắn liền với đất thì xác nhận chưa thế chấp.
d) Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất thì xác nhận đang thế chấp tài sản gắn liền với đất cho …(tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức nhận thế chấp và ngày, tháng, năm thực hiện đăng ký thế chấp), đối với quyền sử dụng đất thì xác nhận chưa thế chấp.

e) Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đăng ký thế chấp và đã xóa đăng ký thế chấp thì xác nhận đã thế chấp cho …(tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức nhận thế chấp và ngày, tháng, năm thực hiện đăng ký thế chấp) và xóa thế chấp ngày… (ngày, tháng, năm xóa thế chấp).
Điều 30. Trả kết quả cung cấp thông tin
1. Người yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp nhận kết quả đăng ký tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sau khi xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả và Giấy biên nhận thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

2. Trong trường hợp có thỏa thuận giữa người yêu cầu cung cấp thông tin và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về phương thức trả kết quả cung cấp thông tin thì thực hiện theo phương thức đã thỏa thuận.

Điều 31. Lưu trữ hồ sơ cung cấp thông tin
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lưu trữ hồ sơ cung cấp thông tin gồm các giấy tờ sau:

1. Đơn yêu cầu cung cấp thông tin (01 bản chính).
2. Văn bản cung cấp thông tin có xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (01 bản photocopy).
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 32. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày       tháng       năm 2011.
2. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây:
a) Mẫu số 01/ĐKTC: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
b) Mẫu số 02/ĐKTĐ: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;
c) Mẫu số 03/XĐK: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
d) Mẫu số 04/ĐKVB: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp;
e) Mẫu số 05/DMĐKTC: Danh mục các hợp đồng đã đăng ký thế chấp; 

f) Mẫu số 06/STN: Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 
g) Mẫu số 07/CCTT: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin
3. Thông tư này thay thế các Thông tư sau đây:

a) Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6  năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

c) Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6  năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
d) Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT-BXD-NHNN của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc đăng ký thế chấp nhà ở.
Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Trường hợp người yêu cầu đăng ký có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở  được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng, mà chưa thực hiện cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng có bản năm 2009 thì vẫn được thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư này.
2. Trường hợp giao dịch bảo đảm bằng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được đăng ký tại một trong các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, sau đó nhà ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các bên có thỏa thuận về việc thế chấp nhà ở thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký thế chấp nhà ở tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này.

Điều 34. Trách nhiệm thi hành

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan tại địa phương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện Thông tư này.
2. Trên cơ sở quy định của Thông tư này, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, trình Ủy ban nhân nhân dânh cùng cấp thống nhất về quy trình đăng ký thế chấp đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cá nhân, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, giải quyết./.
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Hà Hùng Cường


Nơi nhận: 

	- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

- Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng thông điện tử của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Công báo;

- Các đơn vị thuộc Bộ TP, Bộ TN&MT;

- Lưu: Bộ Tư pháp (VT, Cục ĐKQGGDBĐ), Bộ Tài nguyên và Môi trường (VT, TCĐĐ).
	


� Dự kiến Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm sẽ được ban hành trong tháng 4/2011.
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